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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 
và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

[bookmark: _Hlk162875476][bookmark: _Hlk162875337]	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số ..../STP-PBGDPL và ý kiến thống nhất của thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh..., Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:
	I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
	Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015  quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
	Tuy nhiên, ngày 18/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở. Theo đó, kể từ ngày Thông tư số 56/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 06/10/2023) thì Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP hết hiệu lực. 
Qua rà soát cho thấy, Thông tư số 56/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung những nội dung chi, mức chi để đáp ứng yêu cầu triển khai các phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với tình hình và bối cảnh hiện nay cũng như xu thế phát triển của các lĩnh vực công tác này trong thời gian tới. Trong đó một số mức chi cụ thể được điều chỉnh tăng lên 1,5 lần để phù hợp với mức trượt giá tiền lương cơ sở từ năm 2014 (thời điểm ban hành các Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP) đến thời điểm hiện tại. Đồng thời, Thông tư đã bổ sung nhiều nội dung chi mới như việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL (thù lao huy động chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tham gia triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; chi biên soạn đồ họa thông tin pháp luật; chi biên soạn sách nói pháp luật; chi biên soạn bài giảng điện tử …); nhiệm vụ mới trong đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (họp tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật…); nhiệm vụ truyền thông chính sách theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và việc triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”… Các nội dung chi mới này cũng được quy định các mức chi tương ứng tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC. Bên cạnh đó Thông tư cũng sửa đổi cập nhật việc dẫn chiếu các văn bản quy định về kinh phí đối với các nhiệm vụ chi có tính chất tương tự trong công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.  
	Đồng thời, tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định “Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương quy định các mức chi cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp trong phạm vị dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các mức chi cụ thể để thực hiện cho phù hợp với tình hình thực hiện cho phù hợp vơi tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, địa phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đơn vị được áp dụng quy định về mức chi tại Thông tư này để thực hiện”. 
	Vì vậy, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tạo động lực thúc đẩy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này trên địa bàn tỉnh,Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh).
	II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	1. Mục đích
- Bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này trên địa bàn tỉnh.
- Làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế phát sinh. 
	2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
	- Đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật.
	- Phù hợp khả năng bảo đảm nguồn kinh phí và tình hình thực tế của địa phương.
	- Bảo đảm chất lượng xây dựng, thời hạn trình ban hành Nghị quyết theo đúng tinh thần Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	III.  QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Thực hiện Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và Văn bản số 899/UBND-NC6 ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ năm 2024, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Trên cơ sở Văn bản số 191/HĐND của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
3. Ngày 24/4/2024, Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 757/STP-PBGDPL đề nghị Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời, ban hành Văn bản số .../STP-PBGDPL ngày    /5/2024 về việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo.
4. Sở Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy định chi tiết thi hành; hoàn thiện dự thảo và tài liệu liên quan trình UBND tỉnh.
5. Ngày  …/…./2024, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến của thành viên UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết; thành viên UBND tỉnh đồng ý trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 06 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: Dieu_2]Điều 3. Mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Điều 5. Điều khoản thi hành
Điều 6. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
	Nghị quyết này quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
	- Chi chế độ công tác phí; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, chuyên môn, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai: Thực hiện theo Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
	- Chi tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở: Thực hiện theo Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông số  06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC;
- Chi tổ chức họp báo, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, giải pháp thực hiện chương trình, đề án, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; cấp huyện; Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, Ban chỉ đạo các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở: Thực hiện theo Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
	- Chi biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở đặc thù: Tại cấp tỉnh quy định mức chi bằng mức tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC; tại cấp huyện và cấp xã, xuất phát từ tình hình thực tế nguồn ngân sách của từng cấp nên quy định bằng 80% của cấp trên trực tiếp.
	- Chi xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn: Tại cấp tỉnh quy định bằng mức tại khoản 10 Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC; tại cấp huyện và cấp xã, xuất phát từ tình hình thực tế nguồn ngân sách của từng cấp nên quy định bằng 80% của cấp trên trực tiếp.
	- Chi thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên cơ sở, người được mời tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt với tư cách là giảng viên: Thực hiện theo chế độ thù lao giảng viên quy định Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 
Trường hợp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng thêm 20% mức thù lao được nhận.
- Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt: quy định bằng mức tại khoản 12 Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC;
	- Chi tổ chức các cuộc thi, hội thi về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn: Tại cấp tỉnh quy định mức chi bằng mức tại khoản 13 Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC; tại cấp huyện và cấp xã, xuất phát từ tình hình thực tế nguồn ngân sách của từng cấp nên quy định bằng 80% của cấp trên trực tiếp.
	- Chi thực hiện báo cáo thống kê về hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn: Tại cấp tỉnh quy định mức chi bằng mức tại khoản 14 Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC; tại cấp huyện và cấp xã, xuất phát từ tình hình thực tế nguồn ngân sách của từng cấp nên quy định bằng 80% của cấp trên trực tiếp.
	- Các khoản chi cho công tác hòa giải ở cơ sở (Chi thù lao; hỗ trợ chi phí y tế đối với hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; chi hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút đối với hòa giải viên bị tai nạn trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; chi hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn rủi ro bị thiệt hại về tính mạng; chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải): Quy định bằng mức chi tại khoản 17 Điều 3 Thông tư số 56/2023/TT-BTC.
- Chi kiểm tra xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn: Thực hiện theo Nghị quyết số 110/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Các nội dung chi khác có liên quan công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn chưa được quy định tại Nghị quyết sẽ áp dụng theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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